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                                             MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI KỲ II MÔN ĐỊA LÝ 11, NĂM HỌC 2025 -2026

	TT
	Chủ đề

/Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”
	Trả lời ngắn
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	 Liên Bang Nga.
	- Nắm được vị trí địa lí và lãnh thổ.

- Trình bày được đặc điểm cơ bản về địa hình, đất đai và khí hậu.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	0,5đ (5%)

	
	
	- Hiểu được ảnh hưởng của địa hình, khí hậu đến sự phân bố dân cư, phát triển kinh tế công nghiệp, giao thông vận tải của Liên Bang Nga.
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	0,5đ (5%)

	2
	 Nhật Bản
	Nắm đươc vị trí địa lí; Phạm vi lãnh thổ; Đặc điểm khí hậu
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	0,5đ (5%)

	
	
	 Đặc điểm dân cư Nhật Bản.
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1
	
	0,75đ (7,5%)

	
	
	Tình hình phát triển kinh tế chung, công nghiệp, dịch vụ.
	
	
	
	2
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	3
	2
	
	1,5đ (15%)



	
	
	 Nhận dạng biểu đồ qua bảng số liệu, nhận xét giá trị xuất nhập khẩu và vốn đầu tư trong hoạt động ngoại thương Nhật Bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	2,0đ (20%)

	3
	Trung Quốc
	Đặc điểm tự nhiên.
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	
	0,75đ (7,5%)

	
	
	Đặc điểm dân cư - xã hội.
	1
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	3
	
	
	1,0đ (10%)

	
	
	Đặc điểm phát triển các ngành kinh tế 
	
	
	
	2
	2
	
	
	1
	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2,5đ  25%)

	Tổng số câu
	8
	4
	
	4
	4
	
	2
	2
	
	
	
	2
	14
	10
	2
	26

	Tổng số điểm
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	30%
	20%
	20%
	30%
	40%
	30%
	30%


	100%


                                            BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ  KIỂM TRA CUỐI KỲ II MÔN ĐỊA LÝ 11, NĂM HỌC 2025 -2026

	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”
	Trả lời ngắn
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Liên Bang Nga.
	Vị trí địa lí, lãnh thổ. Đặc điểm tự nhiên, dân cư - xã hội.
	- Nắm được vị trí địa lí và lãnh thổ.

- Trình bày được đặc điểm cơ bản về địa hình, đất đai và khí hậu.
	2(NL1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kinh tế 
	- Hiểu được ảnh hưởng của địa hình, khí hậu đến sự phân bố dân cư, phát triển kinh tế công nghiệp, giao thông vận tải của Liên Bang Nga.
	
	2(NL2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhật Bản
	Vị trí địa lí, lãnh thổ. Đặc điểm tự nhiên, dân cư - xã hội.
	Nắm đươc vị trí địa lí; Phạm vi lãnh thổ; Đặc điểm khí hậu
	2(NL1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 Nắm được đặc điểm dân cư Nhật Bản.
	1(NL1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu công thức tính tỉ lệ dân trong tổng số  dân.
	
	
	
	
	
	
	
	1(NL2)
	
	
	
	

	
	
	Kinh tế
	Tình hình phát triển kinh tế chung, công nghiệp, dịch vụ.
	
	
	
	2(NL1)
	2(NL2)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nắm được công thức tính thu nhập bình quân
	
	
	
	
	
	
	1(NL1)
	
	
	
	
	

	
	
	
	 Nhận dạng biểu đồ, nhận xét giá trị xuất nhập khẩu và vốn đầu tư trong hoạt động ngoại thương Nhật Bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1(NL3)

	3
	Trung Quốc
	Vị trí địa lí, lãnh thổ. Đặc điểm tự nhiên, dân cư - xã hội.

 
	Nắm được đặc điểm tự nhiên.


	2(NL1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu được ảnh hưởng của tự nhiên đến phân bố dân cư, phát triển kinh tế.
	
	1(NL2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nắm được điểm dân cư- xã hội.
	1(NL1)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Hiểu được ảnh hưởng của dân cư đến phát triển kinh tế
	
	1(NL2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nắm được công thức tính mật độ dân số
	
	
	
	
	
	
	1(NL1)
	
	
	
	
	

	
	
	Kinh tế
	- Đặc điểm phát triển các ngành KT.

- Giải thích sự phát triển KT.


	
	
	
	2(NL1)
	2(NL2)
	
	
	
	
	
	
	1(NL3)



	
	
	
	Hiểu công thức tính tính được số lần tăng/ giảm giá trị 
	
	
	
	
	
	
	
	1(NL2)
	
	
	
	

	Tổng số câu
	
	8
	4
	0
	4
	4
	0
	2
	2
	0
	0
	0
	2

	Tổng số điểm
	
	3,0
	2,0
	2,0
	3,0

	Tỉ lệ %
	
	30
	20
	20
	30


